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	Mẫu 1 - Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)


	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /20..(1)../NĐ-CP
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH

.............................. (2) .............................



Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ..... tháng ..... năm ........;


Căn cứ ................................................ (3) .....................................................;


Theo đề nghị của .................................. (4) ...................................................;


Chính phủ ban hành Nghị định ……...............................................................
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

Chương …

…………………………

Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

Chương …

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều ... ...........................................................................................................

...................................................................................................................../.

	Nơi nhận:

- ...............;

- ...............;

- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).


	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên nghị định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.
(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


	Mẫu 2 - Nghị định của Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)


	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /20..(1)../NĐ-CP
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 20..(1)..


NGHỊ ĐỊNH

..................... (2) ........................



Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ..... tháng ..... năm ........;


Căn cứ ................................................ (3) .....................................................;


Theo đề nghị của .................................. (4) ...................................................;


Chính phủ ban hành Nghị định .....................................................................

Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này ................................................... .................................................... (2)........................................................................


Điều 2. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều .... ...........................................................................................................

...................................................................................................................../.

	Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên của bản quy chế (điều lệ) được ban hành.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị của Văn phòng Chính phủ chủ trì trình dự thảo nghị định và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


	Mẫu văn bản ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ 


	CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	


QUY CHẾ/ĐIỀU LỆ...

.............................. (1) .............................

(Ban hành kèm theo Nghị định số ............/20....../NĐ-CP

ngày ... tháng ... năm 20... của Chính phủ)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

Chương ...

............................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

Chương ...

............................................................

Điều ... ...........................................................................................................

...................................................................................................................../.

	
	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Tên gọi của quy chế/điều lệ....


	Mẫu 3 - Quyết định (quy định trực tiếp)


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sè:         /20..(1)/Q§-TTg
           Hµ Néi,  ngµy        th¸ng      n¨m 20..(1).. 

QUYẾT ĐỊNH

......................... (2) .............................



Căn cứ................................................ (3) .......................................................;


Căn cứ..............................................................................................................;


Theo đề nghị của...............................................................................................

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định......................................................


Điều 1. ................................................ (4) ......................................................

.................................................................................................................................


Điều 2. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

...................................................................................................................../.

N¬i nhËn:

- ...............;

- ...............;

- L­u: VT, ...(6). A.XX(7).
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành. 

(2) Tên quyết định.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Nội dung của quyết định.

(5) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng. 

(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).


	


	Mẫu 4 - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (ban hành văn bản kèm theo)


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /20..(1)/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày        tháng      năm 20.. (1)..


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành......................... (2) .............................



Căn cứ ................................................ (3) .....................................................;


Căn cứ ................................................ (3) .....................................................;


Theo đề nghị của ..................................................................................;


Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định .....


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này .................................................. .................................................... (2)........................................................................


Điều 2. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ...........................................................................................................

...................................................................................................................../.

	Nơi nhận:

- ...............;

- ...............;

- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Năm ban hành. 

(2) Tên của văn bản ban hành kèm theo quyết định.
(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.
(4) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng. 

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
 


	Mẫu văn bản ban hành kèm quyết định của Thủ tướng Chính phủ


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	


QUY CHẾ/QUY ĐỊNH...

.............................. (1) .............................

(Ban hành kèm theo Quyết định số ............/20....../QĐ-TTg
ngày ..... tháng...... năm 20…... của Thủ tướng Chính phủ)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. ............................................................................................................

.................................................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

Chương ...

............................................................


Điều ... ............................................................................................................


Điều ... ............................................................................................................

.................................................................................................................................

Chương ...

............................................................

Điều ... ...........................................................................................................

...................................................................................................................../.

	
	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Tên của bản quy chế/quy định...


	Mẫu 5.1a - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định


	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /20..(1)../NĐ-CP
	           Hà Nội, ngày        tháng      năm 20..(1).. 


NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số................... (2).........



Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ..... tháng ..... năm ........;


Căn cứ ................................................ (3) .....................................................;


Theo đề nghị của ................................... (4) ..............................................;


Chính phủ ban hành Nghị định ....


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số …(2)…:
1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …:…………………............................................................................

……………………………….......................................................................”

2. Bổ sung mục...a (số thứ tự của Mục ngay trước Mục được bổ sung) như sau: 

“Mục …a: ……………................................................................................

.......................................................................................................................”


Điều 2. 
1. Bãi bỏ các Điều ….

2. Thay đổi từ “……..” thành từ “………” tại các Điều ……..


Điều ... Trách nhiệm tổ chức thực hiện


Điều ... (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày .......................................................

2. Nghị định này bãi bỏ ….............................................................../.

	Nơi nhận:

- ...............;

- ...............;

- Lưu: VT, ... A.XX....


	TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


	Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên gọi của nghị định được sửa đổi, bổ sung

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.


	Mẫu 5.1b - Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/Quy chế ban 

hành theo Nghị định


	CHÍNH PHỦ


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /20..(1)../NĐ-CP

	Hà Nội, ngày        tháng      năm 20..(1)..


	NGHỊ ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/ Quy chế …………. ban hành  theo Nghị định số …./20../NĐ-CP ...(2)……



Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày ..... tháng ..... năm ........;


Căn cứ ................................................ (3) ....................................................;


Theo đề nghị của ................................... (4) ..............................................;


Chính phủ ban hành Nghị định ....


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ/ Quy chế… ban hành theo Nghị định số …(2)…:
1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều …:…………………............................................................................

……………………………….......................................................................”


2. Bổ sung Điều... a (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) như sau: 

“Điều …a: ……………................................................................................

.......................................................................................................................”


Điều 2. 
1. Bãi bỏ các Điều ….

2. Thay đổi từ “……..” thành từ “………” tại các Điều ……..


Điều ... Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều ... (Điều khoản thi hành)

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày .......................................................

2. Nghị định này bãi bỏ ….............................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ...............;

- Lưu: VT, ... A.XX....

TM. CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2) Tên gọi của nghị định được sửa đổi, bổ sung

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ soạn thảo nghị định.




	Mẫu 5.2 - Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều (quy định trực tiếp/ban hành quy chế/quy định)


	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /20..(1)/QĐ-TTg
Hà Nội,  ngày        tháng      năm 20..(1)..

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số .......... (2) ...../ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định ban hành theo Quyết định số .......(2)...........



Căn cứ ................................................ (3) ....................................................;


Theo đề nghị của ..................................................................................;

        Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định .....


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …(2)…/ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế/ Quy định … ban hành theo Quyết định số …(2)…:

1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều…:…………………...........................................................................”


2. Bổ sung Điều …. (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau: 

“Điều …a: …………….................................................................................
……………….................................................................................................”


Điều 2. 
1. Hủy bỏ, bãi bỏ các Điều …

2. Thay đổi từ “……..” thành từ “………” tại các Điều ……..


Điều ... Trách nhiệm tổ chức thực hiện


Điều ... (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ....................................................

2. Quyết định này bãi bỏ ….............................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, .... A.XX...

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Năm ban hành; .

(2) Tên của quyết định được sửa đổi, bổ sung; 

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Thñ t­íng ChÝnh phñ; tr­êng hîp Phó Thủ tướng ®­îc giao ký thay Thñ t­íng ChÝnh phñ th× ghi ch÷ viÕt t¾t “KT.” vµo tr­íc Thñ t­íng, bªn d­íi ghi Phó Thủ tướng.
Ghi chú:

(1) Năm ban hành. 

(2) Chữ viết tắt chức danh nhà nước ban hành quyết định.

(3) Trích yếu nội dung quyết định.

(4) Các căn cứ trực tiếp để ban hành quyết định.

(5) Nội dung của quyết định.

(6) Thủ tướng Chính phủ; trường hợp cấp phó được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng Chính phủ, bên dưới ghi chức vụ của người ký. 

(7) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(8) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



	Mẫu 6.1 - Nghị định sửa đổi, bổ sung nhiều nghị định 


	Mẫu 6.2 - Quyết định sửa đổi, bổ sung nhiều quyết định



	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /20..(1)/QĐ-TTg

Hà Nội,  ngày        tháng      năm 20..(1)..

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số ..(2a)..; Quyết định số...(2a).. và Quyết định số...(2a).../ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quyết định liên quan đến ....(2b).....


Căn cứ ...................................................(3)......................................................;


Theo đề nghị của ............................................................................................;

        Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định .....


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …(2a)...

        1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:


“Điều …:………………….............................................................................

........................................................................................................................”


2. Bổ sung Điều …. (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) a như sau: 

“Điều …a: ……………..………………........................................................

........................................................................................................................”


Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số …(2a)...

        1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:

...


Điều ... Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Điều ... (Điều khoản thi hành)

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .....................................................

2. Quyết định này bãi bỏ ….............................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ...............;

- Lưu: VT, .... A.XX...

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (4)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên


Ghi chú:

(1) Năm ban hành.

(2a) Tên của quyết định được sửa đổi, bổ sung.

(2b) Khái quát hóa nội dung của các quyết định có liên quan, ví dụ liên quan đến lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản.

(3) Căn cứ pháp lý để ban hành.

(4) Thñ t­íng ChÝnh phñ; tr­êng hîp Phó Thủ tướng được giao ký thay Thủ tướng Chính phủ thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Thủ tướng, bên dưới ghi Phó Thủ tướng.



	Mẫu 9.3 - Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều Thông tư



	 BỘ ………………(1)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:           /20..../TT-..(2)..

Hà Nội, ngày        tháng      năm 20.... 

THÔNG TƯ 


Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số .......; Thông tư số .... và Thông tư số .... / Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến ............


Căn cứ ................................................ (4) ......................................................;


Theo đề nghị của ..................................................................................;


Bộ trưởng Bộ ... ban hành Thông tư .....


Điều 1. Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số …(3)....


1. Điều… được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều ….:…………………..………………………………..”

3. Bổ sung Điều …. (số thứ tự của Điều ngay trước Điều được bổ sung) như sau: 

“Điều …a: ……………..”

4. Bãi bỏ Điều …...................................................


Điều 2. Sửa đổi, bố sung một số điều của Thông tư số …(3)....


..................................................................


Điều .... Trách nhiệm tổ chức thực hiện


Điều .... (Điều khoản thi hành)

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ..................................

2. Thông tư này bãi bỏ ….............................................................../.

Nơi nhận:

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...... A.XX.....
BỘ TRƯỞNG 
(Chữ ký, dấu)
Nguyễn Văn A

Ghi chú: (*) Mẫu này áp dụng đối với thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

(1) Tên Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(2) Chữ viết tắt tên Bộ, cơ quan ngang Bộ.

(3) Tên của thông tư được sửa đổi, bổ sung.

(4) Căn cứ pháp lý để ban hành.
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